
Họ tên học sinh

1 0181630644 Nguyễn Hoài An 27/12/2019 Nữ Kinh

2 0170256374 Nguyễn Long An 01/08/2019 Nam Kinh

3 0170257822 Nguyễn Lương Bảo An 12/05/2019 Nam Kinh

4 0182831313 Phạm Bảo An 06/02/2019 Nữ Kinh

5 0170257635 Nguyễn Tú Anh 16/09/2019 Nữ Kinh

6 0162193679 Trần Tuấn Anh 20/05/2019 Nam Kinh

7 0174408694 Nguyễn Hồng Ánh 20/10/2019 Nữ Kinh

8 0186693283 Vũ Duy Bảo 03/11/2019 Nam Kinh

9 0183213703 Nguyễn Đức Bình 24/04/2019 Nam Kinh

10 0186065044 Lê Minh Châu 25/12/2019 Nữ Kinh

11 0175968646 Lê Ngọc Bảo Châu 28/04/2019 Nữ Kinh

12 0172767290 Lưu Hoàng Thảo Chi 13/04/2019 Nữ Kinh

13 0164722938 Phan Lê Ngọc Diệp 27/02/2019 Nữ Kinh

14 0186788830 Tạ Đức Tiến Đạt 15/03/2019 Nam Kinh

15 0175776254 Nguyễn Hải Đăng 03/03/2019 Nam Kinh

16 0171255900 Nguyễn Gia Hân 12/11/2019 Nữ Kinh

17 0164723742 Phan Lê Ngọc Hân 27/02/2019 Nữ Kinh

18 0170257636 Lê Mạnh Hùng 02/08/2019 Nam Kinh

19 0182195561 Nguyễn Đức Hùng 01/01/2019 Nam Kinh

20 0171288264 Nguyễn Khắc Huy 27/06/2019 Nam Kinh

21 0170232517 Nguyễn Phúc Huy 09/01/2019 Nam Kinh

22 0173696790 Phạm Đức Huy 07/11/2019 Nam Kinh

23 0188555069 Nguyễn Thanh Huyền 22/11/2019 Nữ Kinh

24 0183189874 Đào Quang Khải 11/05/2019 Nam Kinh

25 0181253173 Lã Nguyễn Minh Khang 25/02/2019 Nam Kinh

26 0161718812 Phạm Vân Khánh 26/08/2019 Nữ Kinh

27 0174617322 Phạm Trần Minh Khuê 23/07/2019 Nữ Kinh

28 0186819782 Lưu Gia Linh 02/11/2019 Nữ Kinh

29 0171944672 Nguyễn Khánh Linh 22/01/2019 Nữ Kinh

30 0170232525 Hoàng Anh Minh 28/10/2019 Nam Kinh

31 0175711118 Vũ Huy Nam 23/11/2019 Nam Kinh

32 0170257632 Phùng Kim Ngân 21/02/2019 Nữ Kinh
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33 0183190532 Ngô Khôi Nguyên 14/12/2019 Nam Kinh

34 0181612323 Nguyễn Khôi Nguyên 02/08/2019 Nam Kinh

35 0185391528 Nguyễn Viết Hoàng Nguyên 26/02/2019 Nam Kinh

36 0179306072 Phạm Ngọc An Nhiên 16/09/2019 Nữ Kinh

37 0171242331 Dương Xuân Quang 24/09/2019 Nam Kinh

38 0183182962 Nguyễn Thanh Thủy 30/08/2019 Nữ Kinh

39 0174430470 Trần Minh Trí 07/11/2019 Nam Kinh

40 0164785004 Chu Minh Tuấn 26/09/2019 Nam Kinh

41 0177166053 Bùi Phương Uyên 10/11/2019 Nữ Kinh

42 0179913113 Phạm Nhật Vượng 12/04/2019 Nam Kinh

43 0182655475 Nguyễn Đặng thanh Xuân 06/04/2019 Nữ Kinh
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